	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]Giáo án số 1  




	Thời gian thực hiện: 2 tiết
[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]Tên chương: 
Tuần 1: Thực hiện từ ngày 02/09/2019 đến ngày 07/09/2019
[bookmark: OLE_LINK164][bookmark: OLE_LINK165]



TÊN BÀI: UNIT 1: LOCATION


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Have general knowledge about 
· Know the way to use the words that they’ve studied in the unit. Use the language study 
“ There is / There are”
· Laptop, board, projector, hand-outs for sub-exercises


I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của
giảng viên
	Hoạt động của 
người học
	

	1
	Dẫn nhập

	T gives a brief introduction to the engineering.
	Ss listen.
	5
mins

	[bookmark: _Hlk16952090]2





































	1. Task 1: Tuning in


















2. Task 2: Branches of engineering






[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45]3. Task 3: 
Reading – Introduction







	[bookmark: _GoBack]- T explains new words.

- T asks each student to translate every sentence into Vietnamese.

- T asks Ss to work in group of 5. 
- T then has each group to list main branches of engineering basing on the reading passage and write down their answers on the group board.
- T asks each group to stick their answers on the board.

- T conducts feedback and gives the correct answers.

- T asks Ss to complete the blanks using information from the text.
- T calls on one student to write the answer on the board.
- T conducts feedback and checks the answers.

- T introduces Ss what they need to do when reading the reading passage.
1. Think about what you are going to do before you read.  Guessing about the meaning of the text.
2. Find out a clear purpose about information which you need to read. Choosing the best way to read.

	[bookmark: OLE_LINK254][bookmark: OLE_LINK255]- Ss write down on their book.
- Ss translate and take note in their book.
- Ss work in group.
- Ss list the main braches of engineering.







- Ss compare the answers of each group.

- Ss listen to and take note the correct answer.

- Ss do Task 2.
- The other students look at and correct the answers if they don’t agree with.






- Ss take note.



	35
mins

















30
mins







10
mins




	[bookmark: _Hlk16956591]3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	 T review the lesson.

	Sts listen.
	5
mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	Do more exercises.
	3
mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.



 								


TP. HCM, ngày   26   tháng  8  năm 2019
Trưởng khoa 							  Giảng viên					





[bookmark: OLE_LINK299][bookmark: OLE_LINK300][bookmark: _Hlk16931730]       Trần Kim Thu Liễu   					     Nguyễn Thị Thu Tâm

	[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33]Giáo án số 2  




	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: 
Tuần 2: Thực hiện từ ngày 09/09/2019 đến ngày 14/09/2019




TÊN BÀI
UNIT 1: ENGINEERING - WHAT IS IT ALL ABOUT ? (cont.)


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Have general knowledge about engineering. Be able to link branches of engineering with the things that they are concerned.
· Know the way to use the words that they’ve studied in the unit. Use the language study 
“ Deal with/ be concerned with/ be the concern of” correctly.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Laptop, board, projector, hand-outs for sub-exercises


I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của
giảng viên
	Hoạt động của 
người học
	

	1
	Dẫn nhập

	T talks about some of the areas in which engineers work.
	Ss listen.
	5 
mins

	
2


























	
1. Task 3
Reading – Introduction









Task 4: Reading










Language study:
Deal with/ be concerned with














	
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]- T asks Ss to look at 4 illustrations and identify electrical engineer; mechanical engineer or both which are concerned with these illustrations.
- T goes around the class to help Ss if they need.
- T gives feedback and corrects the answers.

- T explains new words.
- T asks Ss to read the texts in Task 4.
- T then asks Ss to match each text in Task 4 to one of the illustration in Task 3.
- T calls each student to write the answer on the board. 
- T corrects the answers.



- T introduces Ss two columns in the text book on page 3.
+ Column A lists a branch of engineering or a type of engineer.
+ Column B lists things they are concerned with.
- T gives Ss 3 examples:
Ex1: Mechanical engineering deals with machines.
Ex2: Mechanical engineering is concerned with machines.
Ex3: Machines are the concern of mechanical engineering.
- T gives feedback.
	
- Ss do Task 3 in pairs.





- Ss listen and take note.




- Ss learn new word by heart.
- Ss read the texts in 
Task 4.
- Ss do Task 4.


- Ss write answer on the black board.
- Ss listen to T’s explanation.

- Ss draw out the way to use “deal with, be concerned with and be the concern of” to link between column A and column B




	
25 mins








40
 mins









10 mins















	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	 T review the lesson.

	Sts listen.
	7 mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	Do more exercises.
	2 mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.



						



TP. HCM, ngày   26   tháng  8  năm 2019
Trưởng khoa 							    Giảng viên	







         Trần Kim Thu Liễu   					        Nguyễn Thị Thu Tâm	


	Giáo án số 3  




	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: 
Tuần 3: Thực hiện từ ngày 16/09/2019 đến ngày 21/09/2019




TÊN BÀI
UNIT 1: ENGINEERING - WHAT IS IT ALL ABOUT ? (cont.)


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Have general knowledge about engineering. Be able to link branches of engineering with the things that they are concerned.
· Know the way to use the words that they’ve studied in the unit. Use the language study 
“ Deal with/ be concerned with/ be the concern of” correctly.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Laptop, board, projector, hand-outs for sub-exercises


I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của
giảng viên
	Hoạt động của 
người học
	

	1
	Dẫn nhập

	T tells some items of kinds of engineering.
	Ss listen.
	5 
mins

	
2
























	
Task 5: Matching











Task 6: Word study: 
Word stress










[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK11]Task 7: Writing





	
- T asks Ss to do Task 5 in pairs.
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]- T asks Ss to match each item in column A with an appropriate item from column B and link them  in a sentence.
- T asks each student to read each sentence and then write it on the board.
- T checks the answer.

- T asks Ss to listen to the 
- T explains a stressed word.
+ SYLLABLE (= part of a word) is pronounced more loudly or with greater force than other words or syllables.
+ WORDS are divided into syllables. Each syllable is pronounced separately, but normally only one syllable is stressed syllable.

[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK40]- T asks Ss to use information from the diagram and language that they have been studied in this unit so as to fill in the gaps.
- T checks the correct answers.
	
- Ss work in pairs.




- Ss write a whole sentence on the board.


- Ss take note the correct answers.

- Ss listen to T and complete Task 6.










- Ss do Task 7.




- Ss get feedback and correct answers.
	
25 mins









20
 mins









30 mins

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	 T reviews the lesson.

	Sts listen.
	5 mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	Do more exercises.
	2 mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.



						



TP. HCM, ngày   26   tháng  8  năm 2019
Trưởng khoa 							    Giảng viên	






      Trần Kim Thu Liễu   					        Nguyễn Thị Thu Tâm	


		Giáo án số 4  



	Thời gian thực hiện: 1 tiết
Tên chương: 
Tuần 4: Thực hiện từ ngày 23/09/2019 đến ngày 28/09/2019


TÊN BÀI :
UNIT 1: ENGINEERING - WHAT IS IT ALL ABOUT ? (cont.)

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Have general knowledge about engineering. Be able to link branches of engineering with 
the things that they are concerned.
· Know the way to use the words that they’ve studied in the unit. Use the language study 
“ Deal with/ be concerned with/ be the concern of” correctly.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Laptop, board, projector, hand-outs for sub-exercises

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 min
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của
giảng viên
	Hoạt động của 
người học
	

	1
	Dẫn nhập

	T talks about branches of 
engineering which relates to engineers. 
	Ss listens.
	1 
min

	2






	
Task 8: Listening

Task 9: Listening

	
- T plays the tape.

- T asks Ss to listen the tape again and note the words which helped them decide on their answers. 
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]
- Ss do Task 7.

[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK28]- Ss listen again and note the words which helped them decide on their answers.
	[bookmark: OLE_LINK297][bookmark: OLE_LINK298]
20 mins
20 mins


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	 T review the lesson.
	Sts listen.
	2 mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	Do more exercises.
	1 
min



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.



TP. HCM, ngày   26   tháng  8  năm 2019
Trưởng khoa 							    Giảng viên	




       Trần Kim Thu Liễu   					        Nguyễn Thị Thu Tâm
	

	Giao án số 5  




	Thời gian thực hiện: 1 tiết
Tên chương: 
Tuần 4: Thực hiện từ ngày 23/09/2019 đến ngày /09/2019




[bookmark: OLE_LINK166][bookmark: OLE_LINK167]TÊN BÀI: UNIT 2: CENTRAL HEATING


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· [bookmark: OLE_LINK168][bookmark: OLE_LINK169]Transferring information from a text to a diagram and sharing it with other students.
· Explaining the function of the components

Đồ dùng và phương tiện dạy học:Laptop, board, projector, hand-outs for sub-exercises

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của
giảng viên
	Hoạt động của 
người học
	

	1
	Dẫn nhập

	[bookmark: OLE_LINK192][bookmark: OLE_LINK193][bookmark: OLE_LINK198]T tells a story which relates to the central heating.
	Ss listen.
	3
mins

	2


















	1. Task 1: Tuning in




Task 2: READING: Predicting
The pilot light
The heat exchanger fins
The flue
The thermostat
The pump







	- T asks the question: 
“How can you heat a house in cold weather?”


- T helps Ss predict the content of a text by looking at the diagram.
- T explains the new words.
-  T asks Ss to work in group of 5.
- T then asks Ss to guess the function of this component basing on the diagram.
- T calls on each student to say each function of the component.
- T gives feedback and says the function of these components.
	- Ss can make the right guesses about what a text will contain.
- Ss work in group.

- Ss can make the right guesses about what a text will contain.
- Ss work in group.





- Ss answer T’question.


- Ss listen to T’s explanation and ask for more detail.
	15 mins




[bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK179]20 mins













	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	 T review the lesson.

	Sts listen.
	3 
mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	Do more exercises.
	2 
mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.



 								


TP. HCM, ngày   26   tháng  8  năm 2019
Trưởng khoa 							  Giảng viên					





       Trần Kim Thu Liễu   					     Nguyễn Thị Thu Tâm

	Giáo án số 6  




	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: 
Tuần 5: Thực hiện từ ngày 30/09/2019 đến ngày 05/10/2019




[bookmark: OLE_LINK194][bookmark: OLE_LINK195]TÊN BÀI: UNIT 2: CENTRAL HEATING (cont.)


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· [bookmark: OLE_LINK196][bookmark: OLE_LINK197]Transferring information from a text to a diagram and sharing it with other students.
· Explaining the function of the components


Đồ dùng và phương tiện dạy học: Laptop, board, projector, hand-outs for sub-exercises


I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của
giảng viên
	Hoạt động của 
người học
	

	1
	Dẫn nhập

	T tells a story which relates to the gas central heating.
	Ss listen.
	5 
mins

	
2


















	
Task 3: 
Gas central heating 
Diagram of a heating system
Cold water tank
Hot water cylinder
Diverter valve

Task 4: Check the reading comprehension









	
- T explains vocabulary.
- T asks Ss to read the reading passage   in silent way.
- T asks Ss to check the explanations which they made in Task 2.

- T asks Ss to work Task 4 in pairs.
- T asks Ss to put these statements in the correct sequence. Note: The first and last have been done.
- T calls on the representative of class to go to the board and write the answers.
- T gives feedback and corrects the answers.
	
- Ss take note.
- Ss read the reading passage.
- Ss check their answers and make questions if they don’t understand or they cannot find the answer.

- Ss work in pairs.
- Ss do Task 4.




- Ss write the answers on the black board.

- Ss take note the correct answers.
	
50 mins





25
mins










	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	 T review the lesson.

	Sts listen.
	5 
mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	Do more exercises.
	2 
mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.



						



TP. HCM, ngày   26   tháng  8  năm 2019
Trưởng khoa 							    Giảng viên	







         Trần Kim Thu Liễu   					        Nguyễn Thị Thu Tâm	


	[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK46]Giáo án số 7  




	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: 
Tuần 6: Thực hiện từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019




TÊN BÀI
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39]TÊN BÀI: UNIT 2: CENTRAL HEATING (cont.)


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Transferring information from a text to a diagram and sharing it with other students.
· Using time clauses with: as , until, after, when
· Explaining the function of the components

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Laptop, board, projector, hand-outs for sub-exercises


I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của
giảng viên
	Hoạt động của 
người học
	

	[bookmark: _Hlk17301696]1
	Dẫn nhập

	[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]T asks Ss to talk about the operation process of gas central heating.
	Ss talk about the operation process of gas central heating.
	5 
mins

	2
























	Task 5: Matching





























Exercise


[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]Task 6: Word study: 
Word stress







	- T gives Ss pairs of actions.
1. Cold water passes through a heat exchanger.
The water is heated.
2. The water is heated.
It reaches a pre-set temperature.
3. The water is heated.
It is pumped to a diverter valve.
4. The water temperature reaches the right level.
The gas control valve shuts off.
- T asks Ss 2 questions:
1. “What is the relationship between these pairs of actions?”
2. “How can you link each pair to show this relationship?”


- T introduces Ss Time-clause: as, until, when, after.
- T notices Ss that “the time word comes first in the sentence, a comma (,) is used after the time clause”.

[bookmark: OLE_LINK203]T asks Ss to do exercise.


[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]- T asks Ss to apply the theory in Task 5 about Time-clause in order to do Task 6.
- T calls on each student to go to the board to write the answer.
- T conducts feedback and corrects the answers.
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]- Ss work in group of 5.













- Ss take note in their note book.














- Ss do exercise.


- Ss do Task 6 


- Ss write the answer on the black board.

- Ss take note and ask if they don’t understand.
	[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]50 mins




























25 mins

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	 T reviews the lesson.

	Sts listen.
	5 
mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	Do more exercises.
	2 
mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.



						

TP. HCM, ngày   26   tháng  8  năm 2019
Trưởng khoa 							    Giảng viên	






      Trần Kim Thu Liễu   					        Nguyễn Thị Thu Tâm	
		[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60]
Giáo án số 8 




	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: 
Tuần 7: Thực hiện từ ngày 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019




TÊN BÀI: UNIT 2: CENTRAL HEATING (cont.)


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Have general knowledge about engineering. Be able to link branches of engineering with 
the things that they are concerned.
· Know the way to use the words that they’ve studied in the unit. Use the language study 
“ Deal with/ be concerned with/ be the concern of” correctly.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Laptop, board, projector, hand-outs for sub-exercises


I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 min
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của
giảng viên
	Hoạt động của 
người học
	

	1
	Dẫn nhập

	T talks about engineers and branches of 
engineering related to them. 
	Ss listens.
	1 min

	2







	
Task 6: Word study: 
Word stress






Task 7: 
WORD STUDY		










Exercise
	
[bookmark: OLE_LINK35]- T asks Ss to apply the theory in Task 5 about Time-clause in order to do Task 6.
- T calls on each student to go to the board to write the answer.
- T conducts feedback and corrects the answers.
- T explains the task.
“The words listed in the first column of this table are common in descriptions of technical plant. They describe how substances are moved from on stage of the process to the next”.
- T calls on each student to go to the board to write the answer.
- T conducts feedback and corrects the answers.
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK34]- T asks Ss to do exercise
	








- Ss do exercise.







- Ss write the answer on the black board.

- Ss take note and ask if they don’t understand.
- Ss do exercise
	
10 mins





30
mins


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	 T review the lesson.
	Sts listen.
	2 
mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	Do more exercises.
	1 min



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.



 								



TP. HCM, ngày   26   tháng  8  năm 2019
Trưởng khoa 							    Giảng viên	








       Trần Kim Thu Liễu   					        Nguyễn Thị Thu Tâm	

			




	
	


















	Giáo án số 9  

	Thời gian thực hiện: 1 tiết
Tên chương: 
Tuần 8: Thực hiện từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019




TÊN BÀI: UNIT 3: REFRIGERATOR


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Survey the class on how the refrigerator works.
· Describe important engineering principles and working process of the refrigerator.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Laptop, board, projector, hand-outs for sub-exercises
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của
giảng viên
	Hoạt động của 
người học
	

	1
	Dẫn nhập

	T asks Ss some questions which relates to refrigerator.
	[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]- Ss answer T’s questions.

	5 
mins

	2


	Task 1: TUNING-IN Study the diagram.


	- T asks Ss to work in group and study the diagram. 
- T asks Ss to try to work out the function of each the numbered components using information in the diagram.
- T gets Ss’ answers.
- T gives feedback and explanation.
	- Ss work in group of 5.





- Ss give their answers.
- Ss take note in their note book.
	30 mins


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	 T reviews the lesson.

	Sts listen.
	5 mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	Do more exercises.
	2 mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.



TP. HCM, ngày   26   tháng  8  năm 2019
Trưởng khoa 							    Giảng viên	



       Trần Kim Thu Liễu   					        Nguyễn Thị Thu Tâm



	

	
Giáo án số 10 




	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: 
Tuần 9: Thực hiện từ ngày 28/10/2019 đến ngày 2/11/2019




[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48]TÊN BÀI: UNIT 3: REFRIGERATOR (cont.)


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· [bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50]Survey the class on how the refrigerator works.
· Describe important engineering principles and working process of the refrigerator.
· Use If clause: action and result, using a preposition + noun phrase
· Use certainty expressions.
· Link facts and ideas to make an explanation.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Laptop, board, projector, hand-outs for sub-exercises


I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của
giảng viên
	Hoạt động của 
người học
	

	1
	Dẫn nhập

	[bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK81]T asks Ss to explain the functions of refrigerator components.  
	Ss explain the functions of refrigerator components.  
	5 mins

	2







	Task 2: READING FRIDGE
Dealing with unfamiliar words 1. Fridge
Compressor, condenser, Capillary, evaporator
Refrigerant (n)
Refrigeration process
Over-frozen	







Task 3
LANGUAGE STUDY 
Principles and laws


If/When (action-present tense), (result – present tense)
If a gas is allowed to expand, it cools down.
If a liquid is heated, it changes to a gas or vapor.	











	- T helps Ss predict the content of a text basing on the surrounding words.
- T explains the new words.
- T asks Ss to work in 
group of 5.
- T then asks Ss to check their explanation of how a refrigerator works.
- T calls on each student to say each function of the component.
- T gives feedback and says the function of these components.



- T explains vocabulary.
- T introduces 2 sentences:

1. A liquid is heated.
2. It changes to a gas or vapour.
- T asks Ss 2 questions:
1. What is the relationship between 2 sentences?
2. Why does a liquid change to a gas or vapour?
- T links 2 sentences by using If/when.
- T explains the way of using If/When for statements which are always true and the action is always followed by the same result. 
- T asks Ss to do Task 3 in 10 minutes.
- T goes around the class to help Ss if they need.
- T conducts feedback and gives the correct answers.
	- Ss can make the right guesses about what a text will contain.
- Ss work in group.


- Ss answer the questions.





- Ss listen to T’s explanation and ask for more detail.




- Ss take note.
- Ss answer T’ question.










- Ss listen to T and write down in their note book.


- Ss do Task 3.







	55 mins















20 mins


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	 T review the lesson.
	Sts listen.
	5 mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	Do more exercises.
	2 mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.



 								



TP. HCM, ngày   26   tháng  8  năm 2019
Trưởng khoa 							    Giảng viên	








       Trần Kim Thu Liễu   					        Nguyễn Thị Thu Tâm






	[bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK98]
Giáo án số 11 




	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: 
Tuần 10: Thực hiện từ ngày 04/11/2019 đến ngày 09/11/2019




TÊN BÀI: UNIT 3: REFRIGERATOR (cont.)


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· [bookmark: OLE_LINK76]Describe important engineering principles and working process of the refrigerator.
· Use certainty expressions.
· Link facts and ideas to make an explanation.


Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Laptop, board, projector, hand-outs for sub-exercises


I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của
giảng viên
	Hoạt động của 
người học
	

	1
	Dẫn nhập

	[bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK83]T asks Ss to describe some importants engineering principles.
	Ss describe some importants engineering principles.
	5 mins

	
2







		
Task 4: WORD STUDY
Verbs and related nouns
Verb                  Noun
Compress => compressor
Refrigerate 
=> refrigerator
WRITING: Describing 
a process, 2: location





Task 5: The refrigeration process.










	
- T asks Ss to work Task 4 in pairs.
- T asks Ss to add “-er/-or” to verb so that they can make a noun.
- T gives Ss an example:
Refrigerate + or -> refrigerator
- T calls on the representative of class to go to the board and write the answers.
- T gives feedback and corrects the answers.

- T asks Ss to work Task 5 
- T asks Ss to put these statements in the correct sequence. Note: The first has been done.
- T calls on the representative of class to go to the board and write the answers.
- T gives feedback and corrects the answers.
- T introduces two ways to locate a stage in a process.
1/ Using a preposition + noun phrase.
2/ Using a where- clause, a relative clause with where rather than which or who, to link a stage, its location, and what happens there.
	
- Ss work in pairs.
- Ss do Task 4.



- Ss write the answers on the black board.



- Ss take note the correct answers.


- Ss do Task 5 in pairs.





- Ss write the answer on the black board.



- Ss take note and ask if they don’t understand.

- Ss take note.
	
30 mins











45
 mins


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	 T review the lesson.
	Sts listen.
	5 mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	Do more exercises.
	2 mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.



 								



TP. HCM, ngày   26   tháng  8  năm 2019
Trưởng khoa 							    Giảng viên	








       Trần Kim Thu Liễu   					        Nguyễn Thị Thu Tâm







	[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62]
Giáo án số 12 




	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: 
Tuần 11: Thực hiện từ ngày 11/11/2019 đến ngày 16/11/2019




TÊN BÀI: UNIT 3: REFRIGERATOR (cont.)


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Use certainty expressions.
· Link facts and ideas to make an explanation.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Laptop, board, projector, hand-outs for sub-exercises


I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của
giảng viên
	Hoạt động của 
người học
	

	1
	Dẫn nhập

	T asks Ss to talks about Time-clause.
	Ss talks about Time-clause.
	5 mins

	
2







		
Task 6:  Linking







Task 7: 
WORD STUDY		










Exercise
	
[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52]- T asks Ss to apply the theory in Task 5 about Time-clause in order to do Task 6.
- T calls on each student to go to the board to write the answer.
- T conducts feedback and corrects the answers.

[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]- T explains the task.
“The words listed in the first column of this table are common in descriptions of technical plant. They describe how substances are moved from on stage of the process to the next”.
- T calls on each student to go to the board to write the answer.
- T conducts feedback and corrects the answers.

· T asks Ss to do exercise.
	
- Ss do exercise.

- Ss write the answer on the black board.
- Ss take note and ask if they don’t understand.


[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54]- Ss do exercise.







- Ss write the answer on the black board.

- Ss take note and ask if they don’t understand.
- Ss do exercise.
	
30 mins





45
 mins


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	 T review the lesson.
	Sts listen.
	5 mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	Do more exercises.
	2 mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.



 								



TP. HCM, ngày   26   tháng  8  năm 2019
Trưởng khoa 							    Giảng viên	








       Trần Kim Thu Liễu   					        Nguyễn Thị Thu Tâm




	[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK64]
Giáo án số 13 




	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: 
Tuần 12: Thực hiện từ ngày 18/11/2019 đến ngày 23/11/2019




TÊN BÀI: UNIT 4: WASHING MACHINE


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· [bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK67]Transfer information from a text to a diagram and share it with other students.
· Explain the function of the components

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Laptop, board, projector, hand-outs for sub-exercises


I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của
giảng viên
	Hoạt động của 
người học
	

	1
	Dẫn nhập

	T asks Ss introduce briefly washing machine. 
	Ss listen.
	5 mins

	
2







		
Task 1: Tuning in
Diagram about a washing machine.






Task 2: READING Fridge
Dealing with unfamiliar words 1. Fridge
Compressor, condenser, Capillary, evaporator
Refrigerant (n)
Refrigeration process
Over-frozen

[bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK100]Task 3: READING Control systems in the home


	
- T explains how to do the task. 
[bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK88]“The washing machine is one of the most complexes. List some factors the control system of a washing machine must handle”. 
- T advises Ss to use diagram to understand the following text before reading.

- T says the presentation and explains the new words.
- T asks Ss to study the diagram and try to explain the function of each of these items.
- T collects the ideas of Ss.




[bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK102]- T explains the task. 
- T teaches new words.
- T asks Ss to read the text in 10 minutes.
- T then asks Ss to check the answers to the task 1.
- T conducts feedback.
	
- Ss try to understand any diagram before reading the text.






- Ss say their thought about the function of each of these items before reading the texts.






[bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK104]- Ss practise comprehension skills by transferring information from the text to the flowchart.
- Ss give their answers.
- Ss take note in their note book.
	
15 mins







30
 mins







25
 mins


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	 T review the lesson.
	Sts listen.
	5 mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	Do more exercises.
	2 mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.



 								



TP. HCM, ngày   26   tháng  8  năm 2019
Trưởng khoa 							    Giảng viên	








       Trần Kim Thu Liễu   					        Nguyễn Thị Thu Tâm




	
Giáo án số 14 




	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: 
Tuần 13: Thực hiện từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019




TÊN BÀI: UNIT 4: WASHING MACHINE (cont.)


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Transfer information from a text to a diagram and share it with other students.
· Explain the function of the components

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Laptop, board, projector, hand-outs for sub-exercises


I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của
giảng viên
	Hoạt động của 
người học
	

	1
	Dẫn nhập

	[bookmark: OLE_LINK139][bookmark: OLE_LINK140]T asks Ss to talk about the function of items of washing machine. 
	Ss talk about the function of items of washing machine.
	5 mins

	
2







		
Task 3: READING Control systems in the home





Task 4: PRACTICE
Questions:

	
- T explains the task. 
- T teaches new words.
- T asks Ss to read the text in 10 minutes.
- T then asks Ss to check the answers to the task 1.
- T conducts feedback.

- T asks Ss to read Text 1->5 on page 17 -> 19 in 5 minutes.
- T then asks Ss to answer 2 following sentences:
1/ What device is used to lock the door?
2/ What provides feedback to the control unit about the door position?
- T calls on representative of the class to go to the board and write the answers on the black board.
- T asks Ss some questions:
1. “Which line can you find out the answer?”
2. “How can you understand this sentence?”
- T gives feedback and corrects the answers.
	
- Ss practise comprehension skills by transferring information from the text to the flowchart.
- Ss give their answers.
- Ss take note in their note book.

- Ss do Task 4.

- Ss give their answers.










- Ss answer T’s questions.




- Ss take note.
	
10 mins





65
 mins










	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	 T review the lesson.
	Sts listen.
	5 mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	Do more exercises.
	2 mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.



 								



TP. HCM, ngày   26   tháng  8  năm 2019
Trưởng khoa 							    Giảng viên	








       Trần Kim Thu Liễu   					        Nguyễn Thị Thu Tâm







	[bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK77]
Giáo án số 15 




	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: 
Tuần 14: Thực hiện từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019




TÊN BÀI: UNIT 4: WASHING MACHINE (cont.)

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Transfer information from a text to a diagram and share it with other students.
· Use the conditional sentence – Type 1 in correct way.
· Know the way to write If sentence into sentence with Unless and vice versa.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Laptop, board, projector, hand-outs for sub-exercises


I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của
giảng viên
	Hoạt động của 
người học
	

	1
	Dẫn nhập

	[bookmark: OLE_LINK135][bookmark: OLE_LINK136][bookmark: OLE_LINK137][bookmark: OLE_LINK138]T asks Ss to talk about how washing machine works.
	Ss talk about how washing machine works.
	5 mins

	
2







	Task 5
LANGUAGE STUDY
If/ Unless sentences
Ex: If the water level is low, the inlet valves are opened.

















Task 6: PRACTICE 1





















Task 7: PRACTICE 2



	[bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK118]
- T asks Ss to fill in the blanks using the information in Fig.3 and the texts in task 4.
	sensor
	condition
	Control unit action

	water
	Level low
	Open inlet valves

	Water temperature
	Too low
	Switch on heater



- T asks Ss two questions:
1. “Why are the inlet valves opened?”
2. “Why does heater switch on?”
- T uses If to link condition and action like this:
If the water level is low, the inlet valves are opened.

- T explains the task.
- T gives Ss two sentences as follows:
1. If the door is not closed, the machine cannot start.
2. Unless the door is closed, the machine cannot start.
- T asks Ss: 
“Do two sentences have the same meaning?”
 - T introduces the theory about If/unless.
“We use unless when an action cannot or will not happen if a prior condition is not true. Unless means if ....not”
- T asks Ss to write the similar sentences for the other five conditions given.
- T gives feedback and corrects the answers.

- T asks Ss to complete the sentences using UNLESS and basing on students' knowledge of engineering.  
- T gives feedback and corrects the answers.
	
- Ss do exercise.












- Ss answer two questions.


- Ss take note in their note book.




- Ss follows T’s teaching lesson.




- Ss answer T’ question.



- Ss take note








- Ss get the correct answers.

- Ss practice task 7.



- Ss get the correct answers.
	
20 
mins



















25 
mins



















30 
mins





	3
	[bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK66]Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	 T review the lesson.
	Sts listen.
	5 mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	Do more exercises.
	2 mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.



 								



TP. HCM, ngày   26   tháng  8  năm 2019
Trưởng khoa 							    Giảng viên	








       Trần Kim Thu Liễu   					        Nguyễn Thị Thu Tâm


	
Giáo án số 16 




	Thời gian thực hiện: 1 tiết
Tên chương: 
Tuần 15: Thực hiện từ ngày 9/12/2019 đến ngày 12/12/2019




TÊN BÀI: UNIT 4: WASHING MACHINE (cont.)


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Transfer information from a text to a diagram and share it with other students.
· Use the conditional sentence – Type 1 in correct way.
· Know the way to write If sentence into sentence with Unless and vice versa.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Laptop, board, projector, hand-outs for sub-exercises


I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của
giảng viên
	Hoạt động của 
người học
	

	1
	Dẫn nhập

	[bookmark: OLE_LINK141][bookmark: OLE_LINK142]T asks Ss to talk about If clause.
	Ss to talk about If clause.
	3 mins

	
2







	Task 8: WRITING
Explaining a diagram. 








Task 9: PRACTICE 3:
More reading
Exercise

	
- T explains the task.
“Teacher shows the diagram. Students give statements. Study the diagram of a pressure sensor. Explain how it works by linking each pair of to make with appropriate time words”.
- T conducts feedback.

- T asks Ss to join the following groups of statements in order to make longer sentences. Then join the sentences to make a paragraph.
- T conducts feedback.
	
- Ss do exercise.




- Ss take note and ask T if they don’t understand.


- Ss do Task 9 in 20 minutes.


- Ss take note and ask T if they don’t understand.
	
[bookmark: OLE_LINK170][bookmark: OLE_LINK171]10 
mins







25 
mins





	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	 T review the lesson.
	Sts listen.
	3 mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	Do more exercises.
	2 mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.



 								



TP. HCM, ngày   26   tháng  8  năm 2019
Trưởng khoa 							    Giảng viên	








       Trần Kim Thu Liễu   					        Nguyễn Thị Thu Tâm





	
Giáo án số 17 




	Thời gian thực hiện: 1 tiết
Tên chương: 
Tuần 15: Thực hiện từ ngày 09/12/2019 den ngày 14/12/2019



TÊN BÀI: REVIEW 


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Review what have learnt in Unit 1, Unit 2, Unit 3 and Unit 4.
· Help them to do the final test better.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Laptop, board, projector, hand-outs for sub-exercises


I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của
giảng viên
	Hoạt động của 
người học
	

	1
	Dẫn nhập

	[bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK105][bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK107]T asks Ss to talks about engineering and the machine which relates to.
	Ss talks about talks about engineering and the machine which relates to.
	3 mins

	
2







	
Vocabulary and reading comprehension 

Grammar: 
a/.Statement  with deal(s) with, be concerned with
b/. Time – clause: as, until, after and when.
c/ Zero conditional
d/Stage in a process:
Preposition + Noun phrase
Where – clause
e/ If/ Unless
If the door is open, the machine cannot start.
Unless the door is closed, the machine cannot start.
	
- T reviews new words and the content of Unit 1-> Unit 4.



- T reviews Ss grammar points and language study and word study in 4 units.




- T gives Ss more exercises about zero conditional, If/ unless sentence.
	
- Ss listen to T and take note if necessary.

	
 8 mins





25

 mins


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	 T review the lesson.
	Sts listen.
	5 mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	Do more exercises.
	2 mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.



 								



TP. HCM, ngày   26   tháng  8  năm 2019
Trưởng khoa 							    Giảng viên	








       Trần Kim Thu Liễu   					        Nguyễn Thị Thu Tâm

